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Số:        /CTK-ĐTTK 

V/v rà soát, cập nhật danh sách đơn vị 

sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, 

tổ chức phi chính phủ trong  

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2026 

 

Kính gửi: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
 

Thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 ban hành theo 

Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ Tài chính, để chuẩn bị 

công tác thu thập thông tin các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, tổ chức 

phi chính phủ trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026, Cục Thống kê đề nghị Thống 

kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và cập nhật danh sách đơn vị sự 

nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ theo hướng dẫn tại 

Phụ lục I kèm theo. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2026. 

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, đề nghị liên hệ đồng chí 

Nguyễn Công Thắng, Ban Điều tra thống kê (Điện thoại liên hệ: 024 7304 6666 

(máy lẻ 1931); di động: 0976 933 229). 

Cục Thống kê thông báo để Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục Thống kê; 

- Các đơn vị: DVG, TKQG, TTXL (để phối hợp 

thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐTTK. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
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Phụ lục I 

HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, LẬP DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG 

LẬP, HỘI, HIỆP HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Kèm theo Công văn số ......../CTK-ĐTTK ngày ...../01/2026 của Cục Thống kê) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Khái niệm 

1.1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 

Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là loại hình tổ chức dịch vụ do tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp thành lập hoặc cho phép thành 

lập theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ 

sự nghiệp công cho xã hội, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân 

sách nhà nước. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tư cách pháp nhân, con dấu 

và tài khoản ngân hàng. 

1.2. Hội, hiệp hội 

Hội, hiệp hội (liên đoàn, liên minh, liên hiệp hội, tổng hội, câu lạc bộ,…) 

là tổ chức tự nguyện của tổ chức, công dân Việt Nam cùng lĩnh vực, ngành nghề, 

cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động 

thường xuyên, không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần 

vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội, hiệp hội 

có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật. 

Lưu ý: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (TĐTKT 2026) không thu thập các 

đơn vị là tổ chức chính trị - xã hội tại Việt Nam bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 

Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, và Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam.  

1.3. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận, quỹ 

xã hội, quỹ tư nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài; có nguồn vốn hợp 

pháp từ nước ngoài; hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam 

không vì mục đích lợi nhuận và các mục đích khác; không quyên góp tài chính, vận 

động tài trợ, gây quỹ từ các tổ chức, cá nhân Việt Nam. 
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2. Mục đích  

- Bảo đảm cho việc thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác, tránh trùng 

lặp hoặc bỏ sót đơn vị điều tra; 

- Cung cấp thông tin nhận diện đơn vị điều tra; số lượng đơn vị thuộc diện 

điều tra và các thông tin liên hệ như địa chỉ, email, số điện thoại,... 

- Là cơ sở giúp Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương lập kế hoạch triển khai 

công tác thu thập thông tin. 

- Là cơ sở dự tính nguồn lực cho cuộc Tổng điều tra. 

3. Yêu cầu  

- Thực hiện đúng theo các quy định của Phương án TĐTKT 2026 và các 

hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 trung ương (BCĐ trung ương); 

- Bảo đảm tính đầy đủ, đúng tiêu chí xác định đơn vị điều tra, không 

trùng lặp, không bỏ sót đơn vị điều tra; 

- Chính xác: Thông tin phải được ghi chính xác, phản ánh đúng thực trạng 

về đơn vị điều tra theo các tiêu chí đã được nêu tại biểu mẫu quy định và được 

thu thập theo đúng quy trình do BCĐ trung ương quy định; 

- Kịp thời: Hoàn thành theo đúng thời gian quy định; 

- Được cập nhật: Danh sách các đơn vị điều tra cần được cập nhật nếu có 

phát sinh đến trước thời điểm điều tra. 

4. Nguyên tắc xác định đơn vị điều tra 

(1) Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc 

quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế;  

(2) Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành 

hoạt động, có lao động thường xuyên; 

(3) Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập 

quán kinh doanh; 

(4) Có con dấu, tài khoản riêng và thực hiện chế độ hạch toán kế toán độc lập. 

II. QUY TRÌNH RÀ SOÁT, LẬP DANH SÁCH 

Quy trình rà soát, lập danh sách đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp 

hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện có tại thời điểm ngày 

31/12/2025 trong TĐTKT 2026 được thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: BCĐ trung ương gửi danh sách tham khảo 

- BCĐ trung ương tạo lập danh sách đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp 

hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam từ các nguồn: Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021 và dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế. 
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- BCĐ trung ương gửi danh sách đơn vị của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (tỉnh, thành phố) tới Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 cấp tỉnh phục vụ rà soát, 

cập nhật. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 22/01/2026. 

Bước 2: BCĐ cấp tỉnh rà soát, cập nhật danh sách tham khảo  

- BCĐ cấp tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan như cơ quan thuế, sở, ban, 

ngành tại địa phương,... để thực hiện rà soát, cập nhật danh sách đơn vị.  

- BCĐ cấp tỉnh gửi danh sách đơn vị tới BCĐ cấp xã phục vụ lập danh sách đơn 

vị điều tra. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/01/2026 đến ngày 12/02/2026.  

Bước 3: BCĐ cấp xã lập danh sách đơn vị điều tra  

- Dựa trên danh sách đơn vị điều tra tại Bước 2, BCĐ cấp xã tiến hành lập 

danh sách đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài tại Việt Nam trên địa bàn xã, phường, đặc khu gồm các thông tin: Tên 

đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, lĩnh vực hoạt động/loại hình của đơn 

vị (theo Mẫu số 01-BK/TĐTKT-SN và Mẫu số 02-BK/TĐTKT-HH).  

- BCĐ cấp xã tiến hành cập nhật lên trang điều hành tác nghiệp.  

Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/02/2026 đến ngày 05/3/2026. 

Bước 4: Duyệt danh sách đơn vị điều tra 

- BCĐ cấp xã kiểm tra và duyệt danh sách đơn vị điều tra của xã, phường, 

đặc khu. 

- BCĐ cấp tỉnh kiểm tra và duyệt danh sách đơn vị điều tra của tỉnh, 

thành phố. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/3/2026. 
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Mẫu số 01-BK/TĐTKT-SN 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 TRUNG ƯƠNG 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP CÓ TẠI NGÀY 31/12/2025 

 

TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: ____________________________  

XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU:___________________________________________________  

 

STT Tên đơn vị 
Địa chỉ đơn vị 

(số nhà, đường phố, ngõ xóm,…) 
Số điện thoại Địa chỉ email 

Lĩnh vực hoạt động 

 
1. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

2. Lĩnh vực y tế 

3. Lĩnh vực văn hóa, thể thao 

4. Lĩnh vực truyền thông, thông tin 

5. Lĩnh vực lưu trú 

6. Lĩnh vực khác 

A B 1 2 3 4 

1 Đơn vị 1         

2 Đơn vị 2         

….. ……         
            

              

Hướng dẫn: 

- Cột A: Ghi số thứ tự của đơn vị từ 1 đến hết 

- Cột B: Ghi tên đơn vị theo quyết định thành lập. 

- Cột 1: Ghi rõ địa chỉ của đơn vị đến số nhà, đường phố 

- Cột 2: Ghi số điện thoại liên hệ của đơn vị 

- Cột 3: Ghi địa chỉ email liên hệ của đơn vị 

- Cột 4: Ghi mã lĩnh vực hoạt động chủ yếu của đơn vị 

Lưu ý: Các đơn vị là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động giống đơn vị sự nghiệp (phòng khám tư nhân, lớp mẫu giáo/nhà trẻ tư thục...) 

không tổng hợp trong mẫu danh sách trên mà thực hiện mà thực hiện lập danh sách áp dụng các cơ sở sản xuất kinh doanh cá th 
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Mẫu số 02-BK/TĐTKT-HH 

 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 TRUNG ƯƠNG 

DANH SÁCH HỘI, HIỆP HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM  

CÓ TẠI NGÀY 31/12/2025 

 

TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: ____________________________  

XÃ/PHƯỜNG/ĐẶC KHU:___________________________________________________  

 

STT Tên đơn vị 
Địa chỉ đơn vị 

(số nhà, đường phố, ngõ xóm,…) 
Số điện thoại Địa chỉ email 

Lĩnh vực hoạt động 

 

1. Tổ chức xã hội 

2. Tổ chức xã hội-nghề nghiệp 

3. Tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp 

4. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 

Việt Nam 

A B 1 2 3 4 

1 Đơn vị 1         

2 Đơn vị 2         

….. ……         
            

Hướng dẫn: 

- Cột A: Ghi số thứ tự của đơn vị từ 1 đến hết 

- Cột B: Ghi cụ thể tên đơn vị theo quyết định thành lập 

- Cột 1: Ghi rõ địa chỉ của đơn vị cụ thể đến số nhà, đường phố 

- Cột 2: Ghi số điện thoại liên hệ của đơn vị  

- Cột 3: Ghi địa chỉ email của đơn vị  

- Cột 4: Ghi mã loại hình của đơn vị 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-06T15:26:08+0700
	Hà Nội
	Cao Văn Hoạch<cvhoach@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T13:24:45+0700
	BỘ TÀI CHÍNH - Hà Nội
	Nguyễn Thị Hương<nthuongb@nso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T13:42:35+0700
	Hà Nội
	CỤC THỐNG KÊ<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T13:42:55+0700
	Hà Nội
	CỤC THỐNG KÊ<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T13:43:29+0700
	Hà Nội
	CỤC THỐNG KÊ<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T13:43:49+0700
	Hà Nội
	CỤC THỐNG KÊ<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-08T13:44:54+0700
	Hà Nội
	CỤC THỐNG KÊ<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




